
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Dền, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT

0108505817

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH PHAT PRODUCTION TRADING 
AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH PHAT PTT LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511(Chính)

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

4. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

7. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Sửa chữa thiết bị khác 3319

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

23. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN 
PHONG

xóm 1, thôn Ngô Khê, 
Xã Bình Nghĩa, 
Huyện Bình Lục, 
Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

700.000.000 70,000 168429573

2NGUYỄN 
XUÂN 
PHƯỢNG

xóm 1, thôn Ngô Khê, 
Xã Bình Nghĩa, 
Huyện Bình Lục, 
Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam

300.000.000 30,000 168343293

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168429573
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xóm 1, thôn Ngô Khê, Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình 
Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Dền, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHONG Nam

06/06/1992 Kinh Việt Nam

20/01/2015 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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